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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC TỔ CHUYÊN MÔN GDQP&AN 
NĂM HỌC 2022 – 2023

1. CÁC
CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC.
- Thực hiện đổi mới dạy học theo công văn 4612 (linh động thực hiện chương trình, xây dựng chuyên đề dạy học, lồng ghép tích hợp nội dung dạy học) được cụ thể hóa trong khung chương trình. Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình: 3280; thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo.… Văn  bản số 3504/GDĐT-TrH, ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT TP.HCM. 
Tổ GDQP&AN Trường THPT Dương Văn Dương xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện đồng bộ trên cả 3 khối lớp (khối 10; khối 11; khối 12) thực hiện học 1 tiết/tuần; khối lớp 10 thứucj hiện theo thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khối 11 và khối lớp 12 thực hiện theo Văn bản số 3504/GDĐT-TrH, ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT TP.HCM), số tiết/giờ phân bổ và kế hoạch được xây dựng cụ thẻ như sau:

2/ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

 (Thực hiện học 1 tiết/tuần theo chương trình SGK mới của b ộ giáo dục và đào tạo 2022).
· Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.

· Học kỳ I:  18 tuần x 1 tiết = 18 tiết.

· Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết.
2.1. KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GDQP&AN KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2013.
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng

số tiết

	
	Lý

thuyết
	Thực Hành
	

	Bài 1: Lịch Sử Truyền Thống Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam 
	2
	
	2

	Bài 2: Nội Dung Cơ Bản Một Số Luật Về Quốc Phòng Và An Ninh Việt Nam 
	2
	
	2

	Bài 3: Đội Ngũ Từng Người Không Có Súng 
	
	4
	4

	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương 
	1
	3
	4

	Bài 5: Ma Tuý, Tác Hại Của Ma Tuý
	2
	
	2

	Bài 6: Phòng, Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Trật Tự An Toàn Giao Thông
	2
	
	2

	Bài 7: Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Xã Hội 
	2
	
	2

	Bài 8: Một Số Hiểu Biết Về An Ninh Mạng
	2
	
	2

	Bài 9: Đội Ngũ Tiểu Đội
	
	3
	3

	Bài 10: Thường Thức Phòng Tránh Một Số Loại Bom, Mìn, Đạn, Vũ Khí Hoá Học, Vũ Khí Công Nghệ Cao, Thiên Tai, Dịch Bệnh Và Cháy Nổ
	3
	
	3

	Bài 11: Các Tư Thế Động Tác Cơ Bản Vận Dụng Trong Chiến Đấu
	
	3
	3

	Bài 12: Một Số Nội Dung Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Và Điểu Lệnh Công An Nhân Dân
	2
	
	2

	Kiểm tra
	                 4
	4

	TỔNG CỘNG
	20
	15
	35


2.2. KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH.   KHỐI 10
	Tuần

	Thứ tự tiết / tuần

	Nội dung/kiến thức

	Tên chủ đề

	LT

	TH


	1

	1

	​    Lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân.
	Bài 1: Lịch Sử Truyền Thống Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam.

	2

	
	2

	2

	​    Lịch sử truyền thống của Công an nhân dân; Dân Quân Tự vệ.
			
	3

	3
	​    Luật Giáo dục và Quốc phòng Việt Nam.
	Bài 2: Nội Dung Cơ Bản Một Số Luật Về Quốc Phòng Và An Ninh Việt Nam.

	2

	
	4

	4

	​    Luật Sỹ quan QĐND Việt Nam, Luật Sỹ quan CAND Việt Nam, một số luật GDQP&AN khác.
			
	5

	5

	​    Khái niệm phân loại ma tuý.
	Bài 5: Ma Tuý, Tác Hại Của Ma Tuý

	2

	
	6

	6

	​    Các chất ma tuý thường gặp; trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý.
			
	7
	7
	­     Kiểm tra định kỳ.

	­     Kiểm tra định kỳ.
	1
	
	8

	8

	​    Lý thuyết băng bó cứu thương (băng bàn tay/bàn chân).
	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương.

	1

	
	9

	9

	​    Thực hành băng bó cứu thương (băng bàn tay/bàn chân; băng cẳng tay/cẳng chân).
			3


	10

	10

	​    Thực hành băng bó cứu thương (băng trán/băng đầu).
			
	11

	11

	Thực hành băng bó cứu thương (ôn tập, thục luyện các kiểu băng đã học).
			
	12

	12

	 Động tác nghỉ nghiêm chào khi không đội mũ; động tác quay các hướng.
	Bài 3: Đội Ngũ Từng Người Không Có Súng.

		4


	13

	13

	​    Động tác tiến lùi. qua phải/trái, ngồi xuống đứng dậy dậm chân.
			
	14

	14

	​    Động tác đi đều, đổi chân trong khi đi, động tác chạy đều.
			
	15

	15

	​    Luyện tập bài đội ngũ từng người không có súng.
			
	16

	16

	​    Kiểm tra cuối kỳ 1.
	Kiểm tra cuối kỳ 1.

		1


	17

	17

	​    Nhận thức chung về luật giao thông
	Bài 6: Phòng, Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Trật Tự An Toàn Giao Thông

	2

	
			​  Trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ luật giao thông đường bộ
			
	19

	19

	​    Tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
	Bài 7: Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Xã Hội

	2

	
	20

	20

	Nhiệm vụ của công dân và bảo vệ trật tự an toàn xã hội; Trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
			
	21

	21

	​    Hiểu biết về an ninh mạng, luật an ninh mạng
	Bài 8: Một Số Hiểu Biết Về An Ninh Mạng

	2

	
	22

	22

	​    Bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng, trách nhiệm của học sinh khi tham gia mạng xã hội.
			
	23

	23

	​    Phòng tránh bom mìn và các vật vật liệu nổ, vũ khí công nghệ cao.
	Bài 10: Thường Thức Phòng Tránh Một Số Loại Bom, Mìn, Đạn, Vũ Khí Hoá Học, Vũ Khí Công Nghệ Cao, Thiên Tai, Dịch Bệnh Và Cháy Nổ

		3


	24

	24

	​    Phòng chống thiên tai dịch bệnh và cháy nổ
			
	25

	25

	​    Phòng chống thiên tai dịch bệnh và cháy nổ (tiếp theo)
			
	26

	26

	​    Kiểm Tra Định Kỳ.
	Kiểm Tra Định Kỳ.

	1
	
	27

	27

	​    Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lý bộ đội
	Bài 12: Một Số Nội Dung Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Và Điểu Lệnh Công An Nhân Dân.

	2
	
	28

	28

	​    Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lý công an nhân dân
			
	29

	29

	​    Đội ngũ tiểu đội 1 hàng ngang, đội ngũ tiểu đội 2 hàng ngang
	Bài 9: Đội Ngũ Tiểu Đội

		
	30

	30

	​    Đội ngũ tiểu đội 1 hàng dọc, đội ngũ tiểu đội 2 hàng dọc
			3


	31

	31

	​    Đội ngũ tiểu đội (ôn tập thục luyện bài đội ngũ tiểu đội)
			
	32

	32

	​    Động tác đi khom, chạy khom, bò cao.
	Bài 11: Các Tư Thế Động Tác Cơ Bản Vận Dụng Trong Chiến Đấu

		
	33

	33

	​    Động tác lê cao, lê thấp.
			3

	34

	34

	​    Động tác trườn.
			
		35

	​    Kiểm Tra Cuối Kỳ 2
	Kiểm Tra Cuối Kỳ 2

		1


	36

	36

	 

	 Tổng Cộng 

	17

	18



	
	


	


3. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2022 – 2023.

(Thực hiện học 1 tiết/tuần theo kế hoạch 3504/2019 của SGD&ĐT Thành Phố HCM).

· Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.

· Học kỳ I:  18 tuần x 1 tiết = 18 tiết.

· Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết.
3.1. KHUNG KẾ GIÁO DỤC MÔN GDQP&AN 11 NĂM HỌC 2022 - 2023
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng

số tiết
	Ghi chú

	
	Lý

thuyết
	Thực Hành
	
	

	Bài 1: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Và Trách Nhiệm Của Học Sinh.
	4
	
	4
	SGK hiện hành

	Bài 2: Giới Thiệu Súng Tiểu Liên AK Và Súng Trường CKC.
	1
	4
	5
	SGK hiện hành

	Bài 3: Kĩ Thuật Sử Dụng Lựu Đạn.
	1
	4
	5
	SGK hiện hành

	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương + Băng Nẹp.
	1
	3
	4
	SGK hiện hành

	Bài 5: Công Tác Phòng Không Nhân Dân
	3
	
	3
	Thông tư 02

	Bài 6: Các Tư Thế, Động Tác Cơ Bản Vận Động Trên Chiến Trường.
	
	6
	6
	Thông tư 02

	Bài 7: Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia.
	4
	
	4
	SGK hiện hành

	KIỂM TRA
	1
	3
	4
	

	TỔNG CỘNG
	15
	20
	35
	


 (Thực hiện theo văn bản 3504/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh)
bdg

	TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ:

MÔN GDQP-AN   

KHỐI: 11

KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH

Tuần

Thứ tự tiết / tuần

Tên chủ đề

Nội dung/kiến thức

LT

TH

Tổng

số tiết
1

1

Bài 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN 

I. Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân

3

0
3

2

2

II.Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới.

3

3

Bài 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  

I. Sự cần thiết ban hành luật NVQS

4

4

II.1.Giới thiệu khái quát về luật

4

0

4
5

5

II.2.Nội dung cơ bản của luật NVQS

6

6

II.3.Trách nhiệm của học sinh

7

7

Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 

I.Lãnh thổ quốc gia 

8

8

II.1.Sự hình thành - 2.Khái niệm Biên giới quốc gia

4

0
4

9

9

II.3.Xác định biên giới quốc gia

10

10

III.Bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11

11

KIỂM TRA 1 TIẾT 

KIỂM TRA 1 TIẾT 

1

1

12

12

Bài: 4 Kĩ thuật sử dụng lựu đạn  

I.Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam

13

13

II.Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn - III.Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn 

1

4

5

14

14

IV.Ném lựu đạn trúng đích - Luyện tập tổng hợp

15

15

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 

ÔN TẬP 

16

16

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ I

17

17

Kiểm tra học kỳ I

KIỂM TRA HỌC KỲ

18

18

Kiểm tra học kỳ I

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ I

19

19

TRẢ BÀI : DẠY BÙ 

TRẢ BÀI : DẠY BÙ 

20

20

Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC

I.Súng tiểu liên AK

21

21

II. Súng trường CKC 

22

22

II.5.Tháo và lắp súng thông thường - III.Quy tắc sử dụng và bảo quản súng,đạn 

1

4

5

23

23

Luyện tập tổng hợp

24

24

Luyện tập tổng hợp

25

25

Bài: 6 : Kĩ thuật cấp cứu chuyển  thương

I.Cầm máu tạm thời

26

26

II.Cố định tạm thời xương gãy 

1

3

4

27

27

III.Hô hấp nhân tạo 

28

28

IV.Kĩ thuật chuyển thương

29

29

KIỂM TRA 1 TIẾT 

Luyện tập tổng hợp

1
1
1
30

30

Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 

I. Ý nghĩa,yêu cầu - II.1.Động tác đi khom

31

31

II.2.Động tác chạy khom

32

32

II.3.Động tác bò cao

6

6

33

33

II.4.Động tác lê

34

34

II.5.Động tác trườn

35

35

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 

II.6.Động tác vọt tiến

36

36

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 

1

1

37

37

Kiểm tra học kỳ I

Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 

1

1

38

38

TRẢ BÀI 

DỰ PHÒNG 

15

20

35

                                                                                                                 Thông qua tổ chuyên môn GDQP&AN
                                                                                                                   Tp. HCM; ngày    Tháng 08 Năm 2022
                                                                                                                TM Tổ GDQP&AN

                                                                                                           Phạm Văn Nam
	
	
	4
	SGK hiện hành


4. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2022 – 2023.

(Thực hiện học 2 tiết/tuần theo kế hoạch 3504/2019 của SGD&ĐT Thành Phố HCM).
· Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.

· Học kỳ I:  18 tuần x 2 tiết = 36 tiết.

4.1.  KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GDQP&AN 12 NĂM HỌC 2022 - 2023
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng

số tiết
	Ghi chú

	
	Lý

thuyết
	Thực Hành
	
	

	· Bài 1: Một số hiểu biết về Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân.
	4
	
	4
	SGK hiện hành

	· Bài 2: Luật sỹ quan Quân đội nhân dân và luật sỹ quan Công an nhân dân việt nam.
	4
	
	4
	SGK hiện hành

	· Bài 3: Tổ chức Quân đội nhân dân và tổ chức công an nhân dân việt nam.
	3
	
	3
	SGK hiện hành

	· Bài 4: Công tác tuyển sinh đào tạo trong các trường quân đội nhân dân và công an nhân dân.
	2
	
	2
	SGK hiện hành

	· Bài 5: Lợi dụng địa hình địa vật + các tư thế vận động trong chiến đấu,
	1
	3
	4
	SGK hiện hành

	· Bài 6: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
	3
	
	3
	SGK hiện hành

	· Bài 7: Truyền thống đánh giặc của quân và dân TPHCM trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ.
	     4
	
	4
	Thông tư 02

(Chương trình địa phương)

	· Bài 8: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1
	7
	8
	Thông tư 02

	· Kiểm tra:
	2
	2
	4
	

	TỔNG CỘNG
	24
	12
	36
	


 4.2.  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP&AN KHỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2022 – 2023.
	TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
	

	TỔ:
	 GDQP-AN   
	
	

	KHỐI: 12
	KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH

	Tuần
	Thứ tự tiết / tuần
	Tên chủ đề
	Nội dung/kiến thức
	LT
	TH
	Tổng

số tiết

	1
	1
	
	1.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình
	
	
	

	1
	2
	
	2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới 
	
	
	

	2
	3
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC 
	2. d.Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân.
	4
	
	4

	2
	4
	PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN
	2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới 
	
	
	

	3
	5
	
	3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 
	
	
	

	3
	6
	
	I. Quân đội nhân dân Việt Nam (1.2)
	
	
	

	4
	7
	BÀI 2: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN 
	I.3.Quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam:
	2
	
	2

	4
	8
	 VIỆT NAM
	II.Công an nhân dân Việt Nam
	
	
	

	5
	9
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	1
	
	1

	5
	10
	BÀI 3:  NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
	I. Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự
	2
	
	2

	6
	11
	
	II. Nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo
	
	
	

	6
	12
	BÀI 4: LUẬT SĨ 
	I . Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (1.2)
	
	
	

	7
	13
	QUAN QUÂN 
	I.3.4; II.1.Luật Công an nhân dân 
	4
	
	4

	7
	14
	ĐỘI NHÂN 
	II.Luật Công an nhân dân Việt Nam (2.3.4)
	
	
	

	8
	15
	DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
	II.Luật Công an nhân dân Việt Nam (5) - III.Trách nhiệm học sinh THPT tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan QĐ,CA.
	
	
	

	8
	16
	BÀI 5 : TRUYỀN THÔNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA QUÂN VÀ DÂN TP.HCM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ
	I.Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân TP.HCM trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
	
	
	

	9
	17
	
	I.Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân TP.HCM trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
	     4
	
	4

	9
	18
	
	II.Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân TP.HCM trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
	
	
	

	10
	19
	
	II.Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân TP.HCM trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
	
	
	

	10
	20
	BÀI 6:          TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BỎA VỆ AN NINH TỔ QUỐC  
	I. Những vấn đề chung về An ninh quốc gia 
	
	
	

	11
	21
	
	II.Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc (1.2)
	3
	
	3

	11
	22
	
	II.Nêu cao cảnh giác,chủ động,tích cực tham gia đấu tranh phòng,chống tội phạm góp phầm bảo vệ an ninh Tổ quốc
	
	
	

	12
	23
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	1
	
	1

	12
	24
	BÀI 7 : LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
	I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật (1.2)
	1
	
	1

	13
	25
	
	I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật (3)
	
	
	

	13
	26
	
	II.1.Lợi dụng địa hình,địa vật che khuất
	
	
	

	14
	27
	
	II.Cách lợi dụng địa hình,địa vật (2.3)
	
	
	

	14
	28
	BÀI 8 : KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC 
	I. Ngắm bắn (1.khái niệm - 2.Định nghĩa vê ngắm bắn)
	
	
	

	15
	29
	
	I.3.Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
	
	
	

	15
	30
	
	II.Động tác bắn tại chỗ của súng TL AK và súng trường CKC (1.Trường hợp vận dụng -2.a.Động tác nằm chuẩn bị bắn) 
	
	
	

	16
	31
	
	II. Động tác bắn - động tác thôi bắn
	1
	7
	8

	16
	32
	
	III.1.Tập ngắm chụm và ngắm trúng,chụm
	
	
	

	17
	33
	
	III.2.Tiến hành tập ngắm chụm và ngắm trúng,chụm.
	
	
	

	17
	34
	
	IV.1.2.Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng TL AK
	
	
	

	18
	35
	
	IV.3.Chọn thước ngắm,điểm ngắm
	
	
	

	18
	36
	
	Luyện tập tổng hợp 
	
	
	

	19
	37
	 KIỂM TRA HK I
	 KIỂM TRA HK I
	
	
	

	19
	38
	 KIỂM TRA HK I
	 KIỂM TRA HK I
	
	2
	2

	
	
	
	Tổng số tiết
	24
	12
	36


bdg

	Phê Chuẩn Của BGH
	
	
	Thông qua tổ chuyên môn GDQP&AN
 Tp. HCM; ngày    Tháng 08 Năm 2022.

	
	
	
	 
	TM Tổ GDQP&AN

Phạm Văn Nam 



5.  CHUYÊN ĐỀ LỰA CHỌN CỦA TỔ GDQP&AN.
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

(4)
	Ghi chú

	1
	Ma tuý trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý
	2
	Học sinh nắm – hiểu đươc 1 số kiến thức cơ bản trong phòng chống ma tuý
	Kiến thức An ninh xã hội của môn học  GDQP&AN
	02/2023

	2
	Các tư thế, động tác cơ vận động trong chiến đấu

(K10, K11)
	1
	Thao giảng tổ/cụm
	Tháng 03/2023 (Thao giảng tổ/ cụm)


	Khối 10, K11

	…
	
	
	
	
	


6.  KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 09
	01/10 2022
đến 06/10/2022
	Khối 10: Thực hiện các động tác đội ngũ từng người không có súng
	Thực hành

	
	
	
	Khối 11: Tháo lắp súng tiểu liên AK
	Thực hành

	
	
	
	Khối 12: Các kiến thức về QPTD - ANND, Luật sỹ quan QĐ - CA
	Lý thuyết

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 17
	27/12/2022
đến

01/01/2023
	Khối 10: Các kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của DT Việt Nam. Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang ND.
	Lý thuyết

	
	
	
	Khối 11: Kỹ thuật đứng/quỳ ném lựu đạn
	Thực hành

	
	
	
	Khối 12: Các kiến thức về tổ chưc QĐ- CA, Công tác tuyển sinh đào tạo QĐ – CA; trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ
	Lý thuyết

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 26
	14/4/2023
đến

20/4/2023
	Khối 10: Cấp cứu, băng bó vết thương.
	Thực hành

	
	
	
	Khối 11: Các kiến thức bài công tác phòng không; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương, lý thuyết về các tư thế vận động trong chiến đấu.
	Lý thuyết

	
	
	
	Khối 12: Kỹ thuật bắn súng AK các tư thế đứn, Quỳ, nằm bắn có bệ tỳ.
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 34
	16/5/2023
đến 21/05/2023
	Khối 10: Các kiến thức lý thuyết băng bó cứu thương; phòng chống ma túy; phòng chống bom đạn và thiên tai
	Lý thuyết

	
	
	
	Khối 11: Các tư thế động tác vận động trên chiến trường
	Thực hành

	
	
	
	Khối 12: Thu hoạch các bài viết tìm hiểu về truyền thống đánh giặc của quân dân T.P Thủ Đưc (30% điểm); + Thực hành về Lợi dụng địa hình địa vật tiếp cận mục tiêu (70% điểm)
	Bài thu hoạc + Thực hành


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA THỰC HÀNH MÔN HỌC GDQP&AN TRƯỜNG THPT 

(Các tiêu chuẩn đánh giá này đã được thống nhất thông qua tổ chuyên môn GDQP&AN, được áp dụng bắt đầu từ 05/09/2022 năm học 2022 - 2023)

I/. PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG: 
· Trừ điểm các tiêu chí kiểm tra theo thái độ:

Điểm trừ được áp dụng trừ trực tiếp cá nhân bị giáo viên phê bình/các nhân vi phạm (tùy theo mức độ đánh giá nhận xét của giáo viên; điểm trừ từ cảnh cáo 1 – 4 điểm hoặc đề nghị không cho kiểm tra).

	Năng lực thể hiện 
	Điểm trừ

	
	Mô tả
	Điểm trừ/Cộng

	1. Thái độ.
	· Nói tục/chửi thề /đùa giỡn….
	Trừ 2 - 4 điểm/lần

	2. Đồng phục/tác phong.
	· Sai đồng phục/tác phong chậm chạp/đùa giỡn….
	Trừ 1- 2 điểm/lần

	3. Người chỉ huy/ người điều hành
	· Tiếng hô to rõ, dứt khoát, tác phong nghiêm túc, tư thế động tác chuẩn 
	Cộng 1 – 2 điểm/đợt

	Ngoài ra tùy theo mức độ đánh giá nhận xét của giáo viên/cán bộ lớp;các cá nhân vi phạm sẽ bị điểm trừ từ cảnh cáo 1 – 5 điểm hoặc đề nghị không cho kiểm tra).


II/. ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Đội Ngũ Từng Người Không Có Súng.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm có từ 4 ( 5 học sinh/nhóm, trong nhóm cử đại diện 1 người làm chỉ huy hô để mọi người cùng tập.

· Chấm điểm cá nhân từng người theo nội dung kiểm tra (mục b).

· Riêng người chỉ huy/người điều hành được thêm điểm cộng nếu như đáp ứng các tiêu chí (bảng mục 1)).

· Tính điểm trừ điểm:

· Các nội dung kiểm tra được bao gổm tổng điểm tối đa của học sinh đạt được, tính theo thang điểm 10, học sinh vi phạm mục nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	Nội dung kiểm tra
	Điểm

tối đa
	Các mục bị lỗi/vi phạm.
	Điểm trừ

	1. Tư thế động tác nghỉ, nghiêm, quay các hướng/tiến lùi qua phải,trái/ngồi xuống/đứng dậy…..

(thực hiện từ 2 đến 3 lần).
	2
	· Mất thăng bằng khi quay đằng sau.
	0.5 điểm/lần

	
	
	· Thực hiện động tác chậm hơn nhịp hô.
	0.5 điểm/lần

	
	
	· Quay nhầm hướng/bước nhầm hướng.
	1 điểm/lần

	
	
	· Thực hiện động tác nghiêm/nghỉ bị lỗi.
	1 điểm/lần

	
	
	· Tác phong không nghiêm túc/đùa giỡn.
	1.5 điểm/lần

	2. Dậm chân – Đứng lại (thực hiện từ 2 đến 3 lần)
	3
	· Lỗi đánh tay (đánh sang hai bên/đánh thấp/đánh quá cao…).
	0.5 điểm/lần

	
	
	· Dậm chân sai nhịp đếm.
	1 điểm/lần

	
	
	· Động tác đứng lại sai chân kết thúc.
	1 điểm/lần

	
	
	· Tác phong không nghiêm túc/đùa giỡn.
	1.5 điểm/lần

	3. Dậm chân + Đi đều + Đứng lại (thực hiện từ 2 đến 3 lần)
	5
	· Thực hiện động tác chậm hơn nhịp hô
	0.5 điểm/lần

	
	
	· Lỗi đánh tay (đánh sang hai bên/đánh thấp/đánh quá cao…).
	0.5 điểm/lần

	
	
	· Dậm chân sai nhịp đếm.
	1 điểm/lần

	
	
	· Động tác đứng lại sai chân kết thúc.
	1 điểm/lần

	
	
	· Bước chân không đúng như đi thường (đi kiểu dậm chân)
	1 điểm/lần

	
	
	· Động tác đứng lại sai chân kết thúc.
	1 điểm/lần

	Tổng cộng
	10 điểm
	
	


2. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Đội Ngũ Đơn Vị.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm có từ 9 ( 12 học sinh/nhóm, trong nhóm cử đại diện 1 người làm chỉ huy hô để mọi người cùng tập.

· Chấm điểm: (Điểm tập thể + Điểm cá nhân người điều hành)/2 = Điểm cuối cùng của mỗi cá nhân.

· Tính điểm trừ điểm:

· Các nội dung kiểm tra được bao gổm tổng điểm tối đa của học sinh đạt được, tính theo thang điểm 10, học sinh vi phạm mục nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	Nội dung

 kiểm tra
	Điểm

tối đa
	Các mục bị lỗi
	Điểm trừ

	Bước 1:
Tập hợp.
	2.5
	· Người điều hành/người chỉ huy chọn vị trí/địa điểm triển khai chưa hợp lý với nội dung kiểm tra.
	Trừ - 0.5 điểm/lần

	
	
	· Khẩu lệnh người điều hành chưa to/không rõ, chưa dứt khoát/quên khẩu lệnh/tác phong chưa nghiêm túc.
	Trừ - 1 điểm/lần

	
	
	· Tác phong các chiến sỹ trong tiểu đội chưa nhanh nhẹn, chưa khẩn trương, chưa đồng loạt.
	Trừ - 1 điểm/lần

	Bước 2:
Điểm số.
	2.5
	· Khoảng cách đứng của người điều hành chưa hợp lý (chưa đứng cách hàng từ 3 – 5m).
	Trừ - 0.5 điểm/lần

	
	
	· Khẩu lệnh người điều hành chưa to/không rõ, chưa dứt khoát/quên khẩu lệnh/tác phong chưa nghiêm túc.
	Trừ - 1 điểm/lần

	
	
	· Người điều hành đứng chưa đúng cự ly, chưa đúng khoảng cách (chưa đứng cách hàng từ 3 – 5m).
	Trừ - 0.5 điểm/lần

	
	
	· Tác phong các chiến sỹ trong tiểu đội chậm chạp/ chưa nhanh nhẹn, khi điểm số, hô chưa to, chưa rõ.
	Trừ - 1 điểm/lần

	Bước 3:
Chỉnh hàng.
	2.5
	· Khẩu lệnh chỉ huy hô không đạt, chưa được to, chưa rõ, chưa dứt khoát, tác phong chưa nghiêm túc.
	Trừ - 0.5 điểm/lần

	
	
	· Khoảng cách người đứng điều hành hợp lý (chưa đứng cách hàng từ 3 – 5m); 
	Trừ - 1 điểm/lần

	
	
	· Khoảng cách đứng của các chiến sỹ trong tiểu đội chưa đúng cự ly (1m đối với tập hợp hàng dọc; 70cm đối với tập hợp hàng ngang).
	Trừ - 1 điểm/lần

	Bước 4:
Giản tán.
	2.5
	· Khẩu lệnh người điều hành chưa to/không rõ, chưa dứt khoát/quên khẩu lệnh/tác phong chưa nghiêm túc.
	Trừ - 1 điểm/lần

	Tổng cộng
	10 điểm
	Ngoài ra các mục khác sẽ bị trừ khi vi phạm các điểu khoản quy định nội quy cảu nhà trường như đồng phục/tác phong (mục 1)


3. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Kỹ Thuật Cấp Cứu Chuyển Thương.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra cá nhân; mỗi đợt kiểm tra từ 4 ( 10 học, chấm điểm cá nhân từng người.

· Quá trình kiểm tra bốc thăm các nội dung kiểm tra;

· Khi khiểm tra học sinh phải đáp ứng các yêu cầu: (Băng đúng kiểu; băng đẹp; vòng băng sau đè lên 2/3 vòng băng trước; băng trong một khoảng thời gian cho phép)
· Tính điểm trừ điểm:

Các nội dung kiểm tra được tính theo thang điểm 10, học sinh vi phạm mục nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	TT
	Kiểu băng
	Thời gian
	Các mục điểm bị trừ

	1. 
	Băng bàn tay
	2.00 phút
	Khi hết thời gian quy định toàn bộ học sinh ngưng làm ( Giáo viên tiến hành chấm điểm:

· Không thực hiện/không băng được đạt 0 điểm (điểm 0)

· Băng sai kiểu băng đã được thống nhất – 50% số điểm (- 5 điểm).

· Băng lỏng/băng xộc xệch trừ – 2 điểm.

· Vòng băng không đều trừ 1 – 2 điểm.

· Băng ngược đường băng (chữ nhân/búp măng mọc ngược) trừ 1 điểm.

· Không buộc/buộc lỏng trừ 1 – 2 điểm.

· Chữ nhân/búp măng không thẳng hàng trừ 1 điểm.

	2. 
	Băng cẳng tay
	2.00 phút
	

	3. 
	Băng cẳng chân
	2.00 phút
	

	4. 
	Băng vai nách
	2.30 phút
	

	5. 
	Băng 1 bên mắt
	2.30 phút
	

	6. 
	Băng đầu gối/khủy tay
	1.30 phút
	

	7. 
	Băng đầu kểu quai mũ
	3.00 phút
	

	8. 
	Băng trán
	2.30 phút
	

	9. 
	Băng ngực
	1.30 phút
	


4. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Kỹ Thuật Cố Định Tạm Thời Gãy Xương.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra cá nhân; mỗi đợt kiểm tra từ 4 ( 10 học, chấm điểm cá nhân từng người.

· Quá trình kiểm tra bốc thăm chọn các nội dung kiểm tra;

· Khi khiểm tra học sinh phải đáp ứng các yêu cầu: (Băng đúng kiểu; băng đẹp; vòng băng sau đè lên 2/3 vòng băng trước; băng trong một khoảng thời gian cho phép).

· Tính điểm trừ điểm:

Các nội dung kiểm tra được tính theo thang điểm 10, học sinh vi phạm mục nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	TT
	Kiểu băng
	Thời gian
	Các mục điểm bị trừ

	1. 
	Băng nẹp bàn tay
	2.00 phút
	Khi hết thời gian quy định toàn bộ học sinh ngưng làm ( Giáo viên tiến hành chấm điểm:

· Không thực hiện/không băng được đạt 0 điểm (điểm 0)

· Cố định sai cách đã được thống nhất – 50% số điểm (- 5 điểm).

· Cố định lỏng/xộc xệch trừ – 2 điểm.

· Các vòng băng cố định không đều trừ 1 – 2 điểm.

· Cố định nẹp sai trừ 2 điểm.

· Buộc lỏng/buộc xộc xệch trừ 1 – 2 điểm.

	2. 
	Băng nẹp cẳng tay
	2.00 phút
	

	3. 
	Băng nẹp cẳng chân
	2.00 phút
	

	4. 
	Băng nẹp cánh tay trên
	2.30 phút
	


5. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Ném Lựu Đạn Xa Trúng Hướng.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra cá nhân; mỗi đợt kiểm tra từ 2 – 4 học sinh, chấm điểm cá nhân từng người (mỗi người lần lượt ném 2 quả lựu đạn theo khẩu lệnh hô của người điều hành;

· Lựu đạn được thay thế bằng chai nhựa chứa cát có trọng lượng 300gram); khoảng cách ném 15m vào khu vực định trước là ụ súng của địch là vòng vòng tròn đường kính 1m.; Ví dụ kiểm tra 4 học sinh (hình)

[image: image2.png]15m





· Tính điểm trừ điểm:

· Học sinh đeo bao xe, mỗi bao xe chuẩn bị 2 quả lựu đạn có chứa cát nặng 300gram, vào vị trí chuẩn bị và thực hiện theo các khẩu lệnh của người điều hành hô; mỗi khẩu lệnh có thời gian xác định và có điểm tương ứng (bảng) 
	Khẩu lệnh
	Nội dung hô
	Thời

gian
	Thực hiện
	Các lỗi bị trừ điểm

	1. 
	Chuẩn bị bao xe ( Mang bao xe 

(2 điểm)
	15 giây
	Học sinh vào vị trí kiểm tra tay cầm sẵn bao xe, dứt khẩu lệnh học sinh nhanh chóng thực hiện mang bao xe, sau khi mang xong bao xe, nhanh chóng xách súng đứng nghiêm chờ lệnh.
	· Tác phong kém/ đùa giỡn

· Không mang được bao xe

· Mang được bao xe, nhưng không buộc hoặc buộc không chặt.

· Tư thế xách súng sai.

· Tư thế đứng nghiêm chưa chuẩn

	2. 
	Đứng/Quỳ ném lựu đạn chuẩn bị…

(3 điểm)
	20 giây
	Học sinh nhanh chóng kẹp súng vào 2 chân (nếu đứng ném)/Ngồi chân trước chân sau súng đặt giữa 2 chân (nếu quỳ ném); thực hiện lấy lựu đạn ra làm thủ tục (mở nắp phòng ẩm ( cất nắp phòng ẩm ( súng được kẹp vào nách, tay thận cầm lựu đạn ( đưa lựu đạn vào tư thế chuẩn bị ném.
	· Tác phong kém/ đùa giỡn

· Hết 20 giây chuẩn bị; học sinh chưa chuẩn bị kịp được lựu đạn.

· Chưa đưa lựu đạn vào vị trí sẵn sàng ném.

· Chưa làm thủ tục mở nắp phòng ẩm.

· Súng kẹp, cầm không chặt /để súng chạm đất

	3. 
	Nén quả thứ nhất. Bắt đầu… Ném quả thứ hai bắt. Bầu…

(4 điểm)
	- Dứt khẩu lệnh học sinh theo thứ tự từ số 1 đến số 4 lần lượt ném quả lựu đạn thứ nhất vào vòng tròn có đường kính 1m, sau khi ném xong, tự động chuẩn bị quả lựu đạn thứ hai chờ khẩu lệnh của người điều hành.

- Mỗi quả lựu đạn chạm vạch hoặc rơi vào vòng tròn có đường kính 1m được tính 2 điểm.
	· Tác phong kém/đùa giỡn

· Lựu đạn không trúng mục tiêu.

	4. 
	Thôi tập, về vị trí….

(1 điểm)
	Dứt khẩu lệnh, học sinh đặt súng, tháo bao xe, nghe nhận xét, sau đó trở về vị trí tập kết.
	· Đặt súng sai

· Tháo bao xe mất thời gian (> 15 giây)

· Tác phong chưa nghiêm túc.


6. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Các Tư Thế Động Tác Vận Động Trong Chiến Đấu.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra cá nhân; mỗi đợt kiểm tra từ 2 – 4 học sinh, chấm điểm cá nhân từng người (mỗi người thực hiện liên hoàn các động tác vận động qua sa bàn (mỗi động tác vận động 5m – 15m) theo khẩu lệnh hô của người điều hành (hình)

· Khẩu lệnh:
1. Đi khom chuẩn bị ( Tiến,…… dừng.

2. Bò cao 2 chân một tay chuẩn bị ( Tiến,….. dừng.

3. Lê cao chuẩn bị ( Tiến…. dừng.

4. Lê thấp chuẩn bị ( Tiến….

5. Vọt tiến……
· Tính điểm và trừ điểm:

· Các nội dung (6 nội dung) được kiểm tra liên hoàn được tính theo thang điểm 10, học sinh phạm quy nội dung nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	Đi khom
	Bò cao 2 chân 1 tay
	Lê cao
	Lê thấp
	Trườn
	Vọt tiến

	15m
	5m
	5m
	5m
	5m
	20m

	Hướng tiến

	CÁC LỖI BỊ TRỪ:

	· Đùa giỡn/tác phong chưa nghiêm túc (trừ từ 1 ( 5 điểm)

· Đi khom đầu còn nhấp nhô (trừ 1 điểm)

· Để súng chạm đất (trừ 1 điểm)

· Gây tiếng động (trừ 1 điểm)
	· Không tập trung/không quan sát hướng tiến (trừ 1 điểm).

· Chuyển đổi giữa 2 động tác bị lỗi Làm dối làm ẩu bỏ giai đoạn (trừ 1 điểm/động tác)

· Thực hiện động tác chưa đúng (trừ 1 điểm/động tác)

	


7. Kiểm Tra Đánh Giá Bài Học: Tháo Lắp Súng Tiểu Liên Ak.
· Cách thức kiểm tra:

· Kiểm tra cá nhân; mỗi đợt kiểm tra từ 2 – 4 học sinh, chấm điểm cá nhân từng người (mỗi người thực hiện tháo và lắp sung AK trong một khoản thời gian quy định (nam 25 giây; nữ 30 giây). Theo hiệu lệnh của người điều hành:
· Tính điểm và trừ điểm:

· Các nội dung kiểm tra được tính theo thang điểm 10, học sinh vi phạm mục nào thì trừ điểm mục đó (bảng)

	ĐỐI TƯỢNG
	THỜI GIAN THỰC

HIỆN THÁO VÀ LẮP
	THỰC HIỆN

	NAM
	25 giây
	· Thực hiện qua 5 bước tháo và 5 bước lắp, mỗi bước đạt 1 điểm hết thời gian dừng lại xác nhận điểm của học sinh; (mỗi thao tác học sinh bỏ qua/không thực hiện, học sinh bị trừ 1 điểm).

· Quy trình tháo:

1. Tháo hộp tiếp đạn kiểm tra súng

2. Tháo nắp hộp khóa nòng

3. Tháo lò xo đẩy về

4. Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng

5. Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.

· Quy trình lắp:
(làm ngược lại với quy trình tháo)

	NỮ
	30 giây
	


	Thông qua tổ chuyên môn GDQP&AN
 Tp. HCM; ngày    Tháng 08 Năm 2022.

	                                                                                                                                                     TM Tổ GDQP&AN

                                                                                                                                                 Phạm Văn Nam  

	

	


	PHỤ LỤC 02

(theo Văn bản hướng dẫn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm .2022

	KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐIỂM

TỔ CHUYÊN MÔN: GDQP-AN

	NĂM HỌC:  2022 – 2023


I. HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC TRÊN LỚP HỌC (Dạy học trực tiếp / Dạy học trực tuyến)

1. Đối tượng học sinh:

+ Khối lớp / Lớp: 10 theo Văn bản hướng dẫn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020
+ Khối : 11, 12 theo Văn bản hướng dẫn số:
 + Số học sinh tham dự: 

2. Tổ chức thực hiện:

	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	01
	K10 theo Văn bản hướng dẫn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020  
	Học sinh thực Hiện được Đ/t, thuộc, Đúng Đ/t
	6 
	Sân trường, ở nhà 
	· Giáo Viên, Học sinh
	· Cá nhân luyện tập trên lớp, ở nhà, nhóm, lớp

· Học sinh tham khảo trong SGK, trên youtube
	· Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

· thuộc Đ/t

·  Đúng Đ/t , Đẹp 

	02
	Hiểu biết của học sinh về luật NVQS
	Nắm được kiến thức cơ bản về luật NVQS 
	8
	Phòng học 
	GVBM

Lê Thị Anh
	Tạo thành nhóm,  lớp học trên  các trang điện tử
	40 hs

	03
	Hiểu biết của học sinh về luật NVQS
	Nắm được kiến thức cơ bản về luật NVQS 
	8
	Phòng học 
	GVBM

Hoàng Thị Thanh Tâm
	· Tạo thành nhóm,  lớp học trên  các trang điện tử
	40 hs


II. HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN (Thao giảng cấp tổ / cấp trường; Hội giảng cấp cụm)

1. Đối tượng học sinh:

+ Khối lớp / Lớp: ....

+ Số học sinh tham dự: ....

2. Tổ chức thực hiện:
3. 2.1 : Giáo Viên :  Phạm Văn Nam
	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	01
	Đội ngũ tiểu đội 1 hàng ngang,   đội ngũ tiểu đội 2 hàng ngang
	Học sinh biết, hiểu, luyện tập - tập trung – điều khiển  Đội ngũ tiểu đội 1 hàng ngang,   đội ngũ tiểu đội 2 hàng ngang
	1
	Dự kiến: Tuần 30
	Phạm Văn Nam


	
	Khối 10   40 - 43


2.2 : Giáo Viên :  Lê Thị Anh 
	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	1
	Ma túy ,tác hại của ma túy (t2)
	
	1
	       Tuần 6
	Lê Thị Anh
	Thao giảng tổ
	Khối 10

	2
	Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia.(t4)
	
	1
	Tuần 10
	Lê Thị Anh 
	Thao giảng tổ
	Khối 11

	3
	Một số hiểu biết về an ninh mạng (t2)
	
	1
	                         Tuần 22
	Lê Thị Anh
	Thao giảng tổ
	Khối 10 

	4
	Giới thiệu súng tiểu liên AK  và súng trường CKC (t5 :luyện tập tổng hợp )
	
	1
	 Tuần 24
	Lê Thị Anh 
	Thao giảng tổ
	Khối 11


2.3 : Giáo Viên :  Hoàng Thị Thanh Tâm 
	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Số học sinh tham dự

	01
	 Luật NVQS và trách nhiệm của học sinh (Trách nhiệm của học sinh); 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam (Tiết 1)
	
	1
	Dự kiến: Tuần 6, Tuần 7
	Hoàng Thị Thanh Tâm 
	
	Khối 1140 - 43

	02
	Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam (Tiết 1)
	
	1
	Tuần 6 
	Hoàng Thị Thanh Tâm 
	
	HS K12   40 - 43

	03
	Các tư thế, động tác cơ vận động trong chiến đấu (K10)
	Học sinh thực hiện được Đ/t,   đúng Đ/t, kĩ thuật , tích cực luyện tập. 
	1
	Tuần 6
	Hoàng Thị Thanh Tâm 
	Sân bãi – bóng , lưới 
	HS K10        40 - 43

	04
	Các tư thế, động tác cơ vận động trong chiến đấu ( K11)
	Học sinh thực hiện được Đ/t,   đúng Đ/t, kĩ thuật , tích cực luyện tập.
	1
	Thao giảng cụm 

Tháng 03/2023 
	Hoàng Thị Thanh Tâm 
	Sân bãi – bóng , lưới 
	HS K11   40 - 43


III. HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC NGOÀI KHÔNG GIAN LỚP HỌC

1. Đối tượng học sinh:

+ Khối lớp / Lớp: 10, 11, 12 

+ Số học sinh tham dự: ….

2. Tổ chức thực hiện:

	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	01
	Tổ chức các hoạt động đặc thù của môn GDQP&AN sử dụng máy bắn tập MBT03 rèn luện kỹ năng bắn súng; tổ chức các hoạt động hội thao GDQP&AN.
	HS luyện tập đạt thành tích cao – huấn luyện – thi đấu hội thao GDQP-AN HS TP. HCM 
	
	Trong năm, bắt đầu từ tháng 09/2022 đến tháng 12 năm 2022
	Phạm Văn Nam ; GV cả Tổ
	Học sinh yêu thích, tự nguyện đăng ký tham gia luyện tập Học sinh các

khối lớp (10; 11; 12)
	

	02
	· Phối hợp tham gia với tổ TD tổ chức các hoạt động TDTT/CLB bộ TDTT (Bóng chuyền; Bóng rổ; Bóng đá; Cầu lông; Aerobich….) trong nhà trường.
	· Học sinh tham gia đầy đủ các bộ môn,  đạt thành tích cao
	
	Rải đều trong năm, bắt đầu từ tháng 09/2022 đến tháng 04 năm 2023
	Học sinh yêu thích, tự nguyện đăng ký tham gia CLB theo lịch sinh hoạt
	Sân bãi, nhà thi đấu đa năng bóng chuyền , sân trườn bạn 
	20 – 30

	03
	Dẫn HS Tham gia   – thi đấu hội thao GDQP-AN HS TP. HCM
	HS đạt thành tích cao dủ điều kiện tham gia tập luyện – thi đấu các cấp 
	
	HKI, HK II sân trường, nhà da năng
	Phạm Văn Nam TTCM – GV Tổ, Văn phòng
	
	

	04
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia 
	Hiểu được các nội dung liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền; quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước.
	01
	Thư viện
	Lê Thị Anh, Cô Thủy thư viện
	Thư viện, tranh ảnh, các tài liệu thư viên có
	40

(HS)

	05
	Chống vi phạm pháp luật về trật tự ATGT 
	Hiểu được các nội dung liên quan đếN trật tự an toàn giao thông .
	01
	Thư viện
	Lê thị anh , Cô Thủy thư viện
	Thư viện, tranh ảnh, các tài liệu thư viên có
	40

(HS)

	06
	Ma tuý trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý
	Học sinh nắm – hiểu đươc 1 số kiến thức cơ bản trong phòng chống ma tuý
	01
	
	Phạm Văn Nam TTCM – GV Tổ, Văn phòng
	Kiến thức An ninh xã hội của môn học  GDQP&AN
	02/2023


IV. HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG (PHẠM VI CẤP TỔ)

1. Đối tượng học sinh:

+ Khối lớp / Lớp: 10, 11, 12

+ Số học sinh tham dự: 20 – 30 

2. Tổ chức thực hiện:

	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	01
	Dẫn HS Tham gia   – thi đấu hội thao GDQP-AN HS TP. HCM
	HS đạt thành tích cao dủ điều kiện tham gia tập luyện – thi đấu các cấp 
	Cấp Huyện 20 tiết  Cấp TP 30 – 40 tiết
	HKI, HK II sân trường, nhà da năng
	Phạm Văn Nam TTCM – GV Tổ, Văn phòng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


V. HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG (PHẠM VI CẤP TRƯỜNG)

1. Đối tượng học sinh:

+ Khối lớp / Lớp: ....

+ Số học sinh tham dự: ....

2. Tổ chức thực hiện:

	TT
	Chủ đề (
	Yêu cầu cần đạt (
	Số tiết (
	Thời gian & Địa điểm (
	Chủ trì & bộ phận phối hợp (
	Điều kiện tổ chức (
	Ghi chú / Đánh giá (

	01
	Dẫn HS Tham gia   – thi đấu hội thao GDQP-AN HS TP. HCM
	HS đạt thành tích cao dủ điều kiện tham gia tập luyện – thi đấu các cấp 
	Cấp Huyện 20 tiết, Cấp TP 30 – 40 tiết
	HKI, HK II sân trường, nhà da năng
	Phạm Văn Nam TTCM – GV Tổ, Văn phòng
	
	


Đề nghị các cá nhân, bộ phận liên quan cần nắm rõ nội dung của văn bản này, quán triệt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra và giải quyết công việc được giao kịp thời, hoàn thành tốt tiến độ công việc chung./.

	HIỆU TRƯỞNG (ký duyệt)

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

                                                                             
	                               TỔ TRƯỞNG

                                 Ký tên, ghi rõ họ tên)

                                 Phạm Văn Nam   

	Nơi nhận:

BLĐ (để k/tra, đ/giá, b/cáo);

GVBM (để th/hiện);

Lưu: Hồ sơ tổ chuyên môn;
	


	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ TD – GDQP-AN

(((
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

(((


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
NĂM HỌC 2022 – 2023


Căn cứ vào thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ công văn số 3504/GDĐT-TrH ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Sở GDĐT về thực hiện chương trình GDQP&AN;

Căn cứ công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy;

Căn cứ kế hoạch số …./KH-THPTDVD ngày … tháng 8 năm 2022 về kế hoạch năm học của Trường THPT Dương Văn Dương

Nay  Tổ GDQP-AN trường THPT Dương Văn Dương xây dựng và triển khai Kế hoạch Giáo dục của  tổ TD – GDQP-AN với các nội dung chuyên môn cụ thể sau đây:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học 2022 - 2023.
· Năm học 2022 – 2023, nhà trường triển khai chương trình giáo dục phổi thông mới (chương trình GDPT 2018), thực hiện giảng dạy chương trình SGK mới; thực thiện có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực. 

· Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

· Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.

· Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

· Tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội; đẩy mạnh thi đua “dạy tốt, học tốt” hướng đến việc xây dựng trường học đạt các tiêu chí của mô hình trường tiên tiến, hiện đại hội nhập khu vực và thế giới.

2. Thuận lợi.

- Các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy – học của tổ được sự quan tâm sâu sắc của nhà trường , Công Đoàn, Đoàn thanh niên  …. hỗ trợ nhiệt tình;Đội ngũ giáo viên còn trẻ  , tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, gần gũi với học sinh địa phương, có tinh thần cầu tiến; Do đó, tổ có điều kiện khá thuận lợi cho việc phân công nhiệm vụ trong công tác giảng dạy và huấn luyện các đội tuyển tham gia phong trào, thi đấu TDTT do các cấp tổ chức;
- Đội ngũ Giáo viên nhiệt tình, có nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ thầy, cô giáo đã ổn định về biên chế, việc phân công giảng dạy bảo đảm số tiết theo quy định. Chất lượng chuyên môn các giáo viên được nâng lên qua thời gian giảng dạy thực tế tại trường. 

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học trong nhà trường ngày càng chất lượng và hoàn thiện; cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện; Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học đặc biệt ứng dụng CNTT trong dạy học lý thuyết. diện tích sân bãi rộng rãi, trang thiết bị tương đối đầy đủ cho công tác dạy – học và đáp ứng được phần lớn nhu cầu học tập – rèn luyện của học sinh, sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường;

- Năm học 2022 - 2023 giáo viên đã làm quen với chương trình SGK; phương pháp dạy học tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; chương trình đánh giá học sinh theo hướng đổi mới và Qui định của Sở giáo dục và của BGD..

- Các giáo viên đều từng kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm, nên có kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh.

3. Khó khăn.

- Đội ngũ giáo viên ít, trẻ còn thiếu kinh nghiệm và có số lượng nữ nhiều  nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc huấn luyện các đội tuyển tham gia phong trào, thi đấu TDTT, hội thao GDQP-AN  do các cấp tổ chức ; 

- Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học của một số giáo viên còn hạnh chế.

- Ý thức tự giác học tập, rèn luyện của phần lớn học sinh vẫn chưa cao, còn thụ động về mục đích và động cơ phấn đấu trong học tập  môn  GDQP-AN 

4.  Quản lý hồ sơ dạy học.
· Số lượng tổ GDQP-AN : 03  ( 01 Nam, 02 Nữ )

· Đảng viên : 01
· Nhân sự:   – Tổ chuyên môn  GDQP-AN (NH 2022 – 2023):

	TT
	Họ và tên
	Bộ môn
	Trình độ chuyên môn
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Số diện thoại
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Nam
	TTCM
GDQP
	Chứng chỉ GV môn GDQP
	12/12/1977
	2000
	0935290716

Mail:

Vannam12121976@gmail.com
	TTCM

	2
	Lê Thị Anh
	GDQP
	Đại học Vinh
	15/01/1991
	2016
	0967992021

Leđinhnhuoanh.hihi@gmail.com
	GV

	3
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	GDQP
	ĐHSP TP-HCM
	06/09/1993
	2016
	Hoangthanhtam69@gmail.com
	GV


* Các tài khoản giáo dục của giáo viên 

· Mã phòng họp Google Meet (sử dụng bằng tài khoản Email của giáo viên): 

· Vào điểm, vào hạng kiểm học sinh (đăng nhập bằng số ĐT của GV):

· Tập huấn chuyên môn, (đăng nhập bằng email của GV)

· Link đăng nhập: https://taphuan.csdl.edu.vn/mission
· Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: (Up lên mạng sở để báo cáo năm học đã tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đăng nhập bằng Email của giáo viên).

· Link đăng nhập: https://temis.csdl.edu.vn/temis
· Quản lý kế hoạch dạy học (Giáo viên đăng nhập bằng ID được cấp)
· Mã ID của giáo viên trong tổ:

	STT
	Họ tên giáo viên
	Mã ID
	Pass

	1. 
	Phạm Văn Nam
	108126
	919f5e

	2. 
	Lê Thị Anh
	
	

	3. 
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	
	

	4. 
	
	
	


· Link đăng nhập: http://quanly.hcm.edu.vn/Account/LocalLogin
· Các tài khoản được cấp bổ sung:

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học môn GDQP&AN

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx). 

Tổ GDQP&AN thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp  như sau: Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với các nhiệm vụ giáo dục tích hợp liên môn như:
· GDQP&AN với TD chủ đề khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 

· Tích hợp GDQP&AN với Lịch sử với chủ đề truyền thống đánh giặc giử nước, tinh thần bất khuất chống giặc của ông cha ta; 

· Tích hợp GDQP&AN với Địa lý với chủ đề chủ quyền biển đảo vào các công ước quốc tế về biển 1982; 

· Tích hợp GDQP&AN với môn GDCD môn với chủ đề pháp luật và chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh như:

· Sử dụng phần mềm: PowerPoint; Biên soạn ngân hàng đề, đảo đề trắc nghiệm; Biên soạn các quy chuẩn thống nhất kiểm tra thực hành môn GDQP&AN trong nhà trường.

· Sử dụng bảng tương tác ActivBoard; Tham gia trường học kết nối.

5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

· Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như 100% giáo viên trong tổ thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (tích hợp, hoạt động nhóm, đóng vai....).

· Đổi mới hình thức tổ chức dạy học như dạy học theo chủ đề; tổ chức dạy học kết hợp với các hình thức tìm hiểu truyền thống đánh giặc giữ nước; tìm hiểu về chủ quyền biển đảo…

· Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá: đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá (tự luận, trắc nghiệm, thuyết trình, nộp sản phẩm ...)... nhằm phát huy năng lực học sinh; đánh giá khả năng vận dụng kiến thức kỹ năng của học sinh vào giải quyết vấn đề thực tiễn học tập và cuộc sống. Bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo các mức độ từ thấp đến cao (từ nhận biết đến vận dụng- đánh giá khả năng tái hiện kiến thức, phân tích, tư duy, tổng hợp, nhận định chính kiến của mình về một vấn đề lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm...). Thực hiện sổ điểm điện tử, số bài kiểm tra và cho điểm theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa- trải nghiệm (dự kiến): Hội thao GDQPAN cấp trường các môn thực hành đặc thù và hội thi thuyết trình tìm truyền thống đánh giặc; tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam…!

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học (8 tiết chính khóa, trong đó khối 10 có 4 tiết, khối 11có 4 tiết

· Bài: Lịch sử truyền thống của LLVT, kết hợp với giao bài tập thuyết trình về nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta (cả tổ).

· Bài: Lãnh thổ Quốc gia và sự hình thành lãnh thổ quốc gia, kết hợp với giao bài tập thuyết trình chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

· Hàng tháng tổ chức thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.

7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng (lược đồ, tranh ảnh, tư liệu, phim ảnh)

8. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành GD thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:

Thực hiện đồng bộ trên các khối lớp 10; 11; 12; các hoạt động giáo dục (hội thao quốc phòng cấp trường với chủ đề khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ Quốc Việt Nam XHCN, học sinh đăng ký tham gia theo số lượng hạn định vào danh sách mẫu cảu BTC; dự kiến số lượng tham gia hội thao 300 học sinh (mỗi khối 100 hs tham gia):

	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Hội Thao GDQP&AN Cấp trường
	Tổ chức hoạt động hội thao GDQP&AN, chủ đề khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
	4
	Dự kiến sau khi thi giữa kỳ/học kỳ
	Tổ chức tại đơn vị 

(sân trường)
	PHT; TTCM; Các giáo viên tổ GDQP&AN 
	Phối họp tổ TD, Đoàn thanh niên trong nhà trường
	Sụ thống nhất của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường


(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

3.1. Sinh hoạt chuyên môn:
 (Thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ, và các hoạt động khác liên quan ...)
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG  TỔ TD – GDQP-AN

	TT
	Họ và tên Giaos Viên Thao Giảng
	Chức vụ
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Nam 
	TTCM
	1 tiết: HK II k 10
	Cấp trường 

	2
	Lê Thị Anh
	GV
	4 tiết: HK I 2 tiết, HK II 2 Tiết
	Cấp trường

	3
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	GV
	4 tiết: HK I 2 tiết, HK II 2 Tiết
	Cấp trường - 1 tiêt Cấp Cụm


Thực hiện theo các văn bản: Thông tư 32/2020; Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH; Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH; Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số 

3.2. Công tác chuyên môn:

Thực hiện đầy đủ theo kế hoạch chung của nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn; đảm bảo: 

· Sinh hoạt/họp chuyên môn 2 lần/tháng

· Mỗi cá nhân thực hiện 5 tiết dự giờ/học kỳ (10 tiết/năm)

· Thực hiện kiểm tra nội bộ 20% nhân sự trong tổ

· Đăng ký thi đua/thao giảng trên 20% nhân sự của tổ.

· Thực hiện bồi BDTX và bồi dưỡng định kỳ theo quy định của ngành……………. 
* Cách hoạt động cụ thể:

Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như dạy học tích hợp (Cô Anh, Tăm ); Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo chuyên đề dự án (Thầy Đạt).

Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá (Soạn giảng ngân hàng đề trắc nghiệm GDQP + Phần mềm đảo đề _ Thầy Nam, Cô Anh, Tăm).

Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; Hàng tháng tổ chức thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy, rút kinh nghiệm trong toàn tổ. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học (ứng dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử vào bài giảng lý thuyết GDQP&AN, 

Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành GD thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện các báo cáo trực tuyến theo quy định của ngành.

3.3. Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số.

Tổ chuyên môn từng bước thực hiện các công tác giáo dục bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Xây dựng công tác dạy học GDQP&AN trên K12

· 
Mỗi giáo viên khi dạy trực tuyến trên K12 On Line kết hợp các hình thức dạy học trực tuyến và hình thức xây dựng kho học liệu cá nhân chuyển giao các nhiệm vụ học tập đến học sinh; thực hiện các bài giảng, lưu trữ các bài giảng, học sinh có thể xem lại khi cần thiết; 

3.4. Công tác chuyên môn khác:

a) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

Các chỉ tiêu:

· Tham gia các kì thi đại hội của Huyện, Thành Phố tổ chức (nếu có); Thành lập đội, bồi dưỡng đội tuyển HSG tham dự thi HSG GDQP&AN (nếu có).

· Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học (nếu có sự phân công của nhà trường)

Biện pháp thực hiện:

· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp...

· Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi các hoạt động QP.AN do quận/Thành Phố Tổ chức.

· Tổ chức hội thi Hội Thao GDQP.AN trong nhà trường.

· Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học (nếu có).

b) Về phụ đạo học sinh yếu

- Các chỉ tiêu:

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình (đặc biệt là các học sinh có sức khỏe yếu hạn chế trong hoạt động thực hành QPAN; Kiến nghị đề xuất chuyển sang hình thức kiểm tra lý thuyết hoặc làm các bài thu hoạch).

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình phụ đạo, xây dựng các website, K12 … để học sinh tự học nâng cao trình độ

Tăng cường kiểm tra theo dõi …

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh …. 
IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
V. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ.

a) Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên chấp hành tốt nội quy của nhà trường. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- 100% giáo viên tham gia các hoạt động của tổ, hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường.

- 100% giáo viên thực hiện  tốt quy chế chuyên môn.

8.    b. Biện pháp thực hiện :

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội qui của Trường THPT . 

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị, hội thảo chuyên môn, hội họp của Tổ, Trường và Ngành tổ chức.

- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết thân ái với đồng nghiệp, gần gũi tận tình với học sinh.

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ 01 giáo viên. Hoàng Thị Thanh Tâm (phụ lục).

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

9. a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Các chỉ tiêu:

Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) …

Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

- Biện pháp thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục …

Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng …

Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế...

Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng …

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, …

   Mục tiêu : 
	KHỐI 10
	
	
	
	

	Lớp
	TB trở lên
	Giỏi
	Khá
	TB
	YẾU
	KÉM

	10A1
	100%
	16%
	74%
	10%
	
	

	10A2
	100%
	20%
	70%
	10%
	
	

	10A3
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A4
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A5
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A6
	99%
	28 - 30 %
	62%
	5 - 7 %
	1%
	0%

	10A7
	99%
	28 - 30 %
	62%
	5 - 7 %
	1%
	0%

	10A8
	100%
	20%
	70%
	10%
	
	

	10A9
	100%
	16%
	74%
	10%
	
	

	10A10
	100%
	29%
	70%
	2%
	
	

	10A11
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A12
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A13
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	10A14
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	


	KHỐI 11

	TT
	TB trở lên
	Giỏi
	Khá
	TB
	YẾU
	KÉM

	11A1
	100%
	29%
	70%
	1%
	
	

	11A2
	100%
	30%
	70%
	0%
	
	

	11A3
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A4
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A5
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A6
	100%
	20%
	80%
	0%
	
	

	11A7
	100%
	20%
	80%
	0%
	
	

	11A8
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A9
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A10
	100%
	20%
	65%
	15%
	
	

	11A11
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	11A12
	100%
	15%
	65%
	20%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KHỐI 12

	TT
	TB trở lên
	Giỏi
	Khá
	TB
	YẾU
	KÉM

	12A1
	100%
	49%
	50%
	1%
	
	

	12A2
	100%
	70%
	30%
	0%
	
	

	12A3
	100%
	70%
	30%
	0%
	
	

	12A4
	100%
	70%
	30%
	0%
	
	

	12A5
	100%
	70%
	30%
	0%
	
	

	12A6
	100%
	70%
	30%
	0%
	
	

	12A7
	100%
	25%
	75%
	0%
	
	

	12A8
	100%
	25%
	75%
	0%
	
	

	12A9
	100%
	25%
	75%
	0%
	
	

	12A10
	100%
	25%
	75%
	0%
	
	

	12A11
	100%
	25%
	75%
	0%
	
	


10. b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi/tham gia các giải hội thao cấp trường/cấp quận….

- Các chỉ tiêu:

Tham gia đầy đủ các hoạt động hội thao GDQP&AN do Huyện và TP thổ chức.

Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học: 100% GV vận động học sinh tham gia các hội thi của Sở, quận, trường tổ chức .

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình hội thao GDQP&AN, bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp, khơi dậy niềm yêu thích bộ môn.
Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển …

Phát hiện học sinh có năng khiếu bộ môn, vận động các em tham gia đội tuyển HSG môn học GDQP&AN. Tháng 11/2022

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi hội thao Tháng 11/2022.

Phối hợp các tổ Thể dục, Sinh, Địa, Công nghệ, Công dân tổ chức học sinh tham gia hoạt động STEM.

11. c) Về phụ đạo học sinh yếu:

- Các chỉ tiêu:

100% GV tổ thực hiện kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình bộ môn.

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ …..

- Biện pháp thực hiện:

Tăng cường kiểm tra theo dõi học sinh qua các đợt điểm

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh …. 

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

12. a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. …

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi …

- Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2 tiết/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 5 tiết/HK.

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường: có ít nhất 01 trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm (khi cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; …
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trường, của tổ.
13. b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ CM phải có ít nhất 01chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

- Mỗi giáo viên phải có 01 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở Giáo dục Tp.HCM tổ chức.

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; 

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.

- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Thành phố.

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

4. Nâng cao thành tích các Hội thi cấp Thành phố.

14. a) Các chỉ tiêu:

- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia hoặc hướng dẫn học sinh tham gia ít nhất một cuộc thi do Sở Giáo dục tổ chức.

15. b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố.

5. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

16. a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng (phụ lục):

- Kiểm tra nội bộ: 01 GV

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 4 tiết/gv/học kỳ.

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy:  01 lần/tháng.

- Kiểm tra tiến độ cho điểm:  01 lần/tháng.

17. b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

6. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

18. a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hợp tác với Đoàn thanh niên để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

19. b) Biện pháp thực hiện:

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề….  Qua đó xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa. Nhà truyền thống quận/thành phố nếu có điều kiện.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền...
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

a. Kiến nghị:

 không
b). Đề xuất:


Năm học 2022 – 2023 nhà trường trang bị các thiết bị tối thiểu dạy học môn học GDQP&AN cho giáo viên và các học sinh cụ thể như sau:

· Sách giáo khoa GDQP&AN cho giáo viên (4 bộ).

· Sách giáo viên GDQP&AN  (4 bộ).
· Băng vải cuộn 5 – 10m (200 cuộn).

· Kinh phí bảo trì thiết bị vật chất môn học/kho GDQP&AN (“công tác khoán” 500.000/tháng).

Trên đây là kế hoạch năm học 2022 -2023 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ GDQP&AN./.

	
                                                Hiệu Trưởng

Đính kèm các Phụ lục:

- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

- Thao giảng, ngoại khóa

- Kiểm tra chuyên môn

- …
	      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Tổ trưởng

Phạm Văn Nam




                                                      PHỤ LỤC

(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn GDQP&AN Năm học 2022 – 2023)

I/ DANH SÁCH GIÁO VIÊN:

	STT
	Họ và tên
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1. 
	Phạm Văn Nam
	0935290716
	Vannam12121976@gmail.com
	

	2. 
	Lê Thị Anh
	0967992021
	Leđinhnhuoanh.hihi@gmail.com
	

	3. 
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	0963167643
	Hoangthanhtam69@gmail.com
	

	
	
	
	
	


II/ BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN, TẬP THỂ:

20. 2.1. Đăng ký thi đua tập thể.

· Tổ GDQP&AN đăng ký: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023.

21. 2.2. Đăng ký thi đua cá nhân.

	STT
	Họ và tên
	Đăng Ký Thi Đua Năm Học 2022 - 2023
	Ký tên

	1
	Phạm Văn Nam
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Lê Thị Anh
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	


III/. KIỂM TRA NỘI BỘ/THAO GIẢNG/NGOẠI KHÓA:

22. 3.1. Kiểm tra nội bộ.

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG KIỂM TRA

	1
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	Dự kiến tháng 2

(Học kỳ 2)
	(xem phần ghi

 chú bên dưới)

	
	
	
	


· Ghi chú: (Nội dung kiểm tra nội bộ chuyên môn):

· Hồ sơ sổ sách chuyên môn bao gồm (Sổ giảng dạy; Sổ điểm; Thực hiện kế hoạch giảng dạy tổ CM; Kế hoạch giảng dạy cá nhân (nếu có); Thực hiện ghi sổ đầu bài theo kế hoạt giảng dạy; Biên bản họp; Bảng Tổng kết kèm minh chứng 10 tiết dự giờ/năm).

· Giáo viên tự chọn lên lớp 2 buổi (1tiết/buổi) để được đánh giá kiểm tra nội bộ (TTCM, các GV trong tổ CM dự giờ; các giáo viên trong tổ khác tham gia dự giờ đóng góp .

23. 3.2. Thao giảng.

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NỘI DUNG
	DỰ KIẾN THỰC 

HIỆN

	1
	Phạm Văn Nam 
	Thao giảng cấp trường
	Học kỳ  1

	2
	Lê Thị Anh
	Thao giảng cấp trường
	Học kỳ  1, 2

	3
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	Thao giảng cấp trường/cụm
	Học kỳ  1, 2


24. 3.3. Ngoại khóa:

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1. 
	· Phối hợp tham gia với tổ TD tổ chức các hoạt động TDTT/CLB bộ TDTT (Bóng chuyền; Bóng rổ; Bóng đá; Cầu lông; Aerobich….) trong nhà trường.

· Tổ chức các hoạt động đặc thù của môn GDQP&AN sử dụng máy bắn tập MBT03 rèn luện kỹ năng bắn súng; tổ chức các hoạt động hội thao GDQP&AN.
	Học sinh các

khối lớp (10; 11; 12)
	Rải đều trong năm, bắt đầu từ tháng 09/2022 đến tháng 04 năm 2023
	Học sinh yêu thích, tự nguyện đăng ký tham gia CLB theo lịch sinh hoạt


IV/. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TỔ GDQP&AN NĂM HỌC 2020 – 2021:

25. 4.1. Bảng phân công tổ GDQP&AN.

	STT
	Họ và tên
	Công việc cụ thể năm học 2022 - 2023.

	1. 
	PHẠM VĂN NAM
(TTCM)
	· Tổ trưởng chuyên môn tổ  GDQP&AN.

· Quản lý chung tổ GDQP&AN, lập các kế hoạch hoạt động (dạy học, phong trào, hội thao GDQP&AN…).

· Tổng hợp các số liệu, báo cáo các hoạt động GDQP&AN trong lĩnh vực quản lý.

	2. 
	Lê Thị Anh
 (GIÁO VIÊN)
	· Giáo viên GDQP&AN;

· Thực hiện các hoạt động giảng dạy/huấn luyện/các công việc khác….  được nhà trường, tổ chuyên môn phân công.

· Phối hợp với tổ GDTC (Tổ TD tham gia các hoạt động hội thao/ngoại khóa)

· Hỗ trợ, tham gia các hoạt động phong trào của tổ chuyên môn tổ chức (nếu có).

	3. 
	Hoàng Thị Thanh Tâm (GIÁO VIÊN)
	· Giáo viên GDQP&AN;

· Thực hiện các hoạt động giảng dạy/huấn luyện/các công việc khác….  được nhà trường, tổ chuyên môn phân công.
· Giáo viên GDQP&AN; Phụ trách công tác quản lý/bảo trì cơ sở vật chất của tổ chuyên môn.

· Thực hiện các hoạt động giảng dạy/huấn luyện/các công việc khác….  được nhà trường, tổ chuyên môn phân công.

· Phối hợp với tổ GDTC (Tổ TD tham gia các hoạt động hội thao/ngoại khóa)

· Hỗ trợ, tham gia các hoạt động phong trào của tổ chuyên môn tổ chức (nếu có).




26. 4.2. Bảng phân công cụ thể và kế hoạch hoạt động của tổ GDQP&AN năm học 2022 – 2023 (dự kiến).

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỰC HIỆN

	Tháng
8 ( 9/2022
	· Xây dựng các kế hoạch môn học GDQP&AN năm học 2022 – 2023.
	TTCM

	
	· Kiểm tra và bảo trì cơ sở vật chất môn học đợt 1;

· Ổn định tình hình chung (các giáo viên được tổ chuyên môn phân công hoàn tất các kế hoạch cá nhân/kế hoạch giảng dạy/kế hoạch phối hợp với tổ TD thực hiện các hoạt động phòng trào cấp cơ sở).
	Toàn bộ các giáo viên tổ GDQP&AN

	
	· Xây dựng thống nhất thang điểm kiểm tra thực hành môn học GDQP&AN.
	TTCM

	
	· Xây dựng ngân hàng đề trắc nghiệm môn học GDQP 3 khối (10, 11, 12).
	TTCM

	Tháng
10/2022
	· Thống nhất thang điểm kiểm tra thực hành môn học GDQP&AN.

· Thống nhất ngân hàng câu hỏi lý thuyết môn học GDQP&AN.
	Cả tổ

	
	· Phối hợp tổ TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở 
	Cả tổ

	
	· Kiểm tra bảo trì máy bắn tập MBT/tập huấn sử dụng máy bán tập MBT03.
	Cả tổ

	Tháng
11/2022
	· Kiểm tra vật chất/bảo trì cơ sở vật chất đợt 2;
	Cả tổ

	
	· Thực hiện các kế hoạch dự giờ thăm lớp của các giáo viên.

· Dự kiến tổ chức hội thao GDQP&AN khối 10, 11, 12.(K10 đội ngũ từng người không súng; khối 11 tháo lắp AK; Khối 12 các tư thế vận động).
	Cả tổ

	
	· Phối hợp với tổ chuyên môn TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở.
	Cả tổ

	Tháng
12/2022
	· Ngoại khóa sử dụng máy bán tập MBT03 (Đội dân quân tự vệ Trường THPT 
	Cả tổ

	
	· Thực hiện các kế hoạch dự giờ thăm lớp của các giáo viên.

· Phối hợp với tổ chuyên môn TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở.
	Cả tổ

	Tháng
01/2023
	· Thực hiện các kế hoạch dự giờ thăm lớp của các giáo viên.

· Phối hợp với tổ chuyên môn TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở.
	Cả tổ

	Tháng
02 - 3/2023
	· Bảo trì cơ sở vật chất đợt 3

· Thực hiện các kế hoạch dự giờ thăm lớp của các giáo viên.

· Phối hợp với tổ chuyên môn TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở.
	Cả tổ

	Tháng
04/2023
	· Hoàn tất các cột điểm chuyên môn.

· Hoàn tất các hồ sơ dự giờ thăm lớp.

· Phối hợp với tổ chuyên môn TD tham gia các hoạt động phong trào TDTT cấp cơ sở.
	Cả tổ

	Tháng
05 – 07/2023
	· Nghỉ hè/thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường
	Cả tổ


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

TTCM Tổ GDQP&AN

Phạm Văn Nam
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

	 (Thực hiện học 1 tiết/tuần theo chương trình SGK mới của b ộ giáo dục và đào tạo 2022).

	      Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.

	          Học kỳ I:  18 tuần x 1 tiết = 18 tiết.

	          Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết.

	 KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GDQP&AN KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2013.

	TT
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng số tiết

	
	
	Lý THUYẾT
	Thực Hành
	

	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Lịch Sử Truyền Thống Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam 
	2
	 
	2

	2
	Bài 2: Nội Dung Cơ Bản Một Số Luật Về Quốc Phòng Và An Ninh Việt Nam 
	2
	 
	2

	3
	Bài 3: Đội Ngũ Từng Người Không Có Súng 
	 
	4
	4

	4
	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương 
	1
	3
	4

	5
	Bài 5: Ma Tuý, Tác Hại Của Ma Tuý
	2
	 
	2

	6
	Bài 6: Phòng, Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Trật Tự An Toàn Giao Thông
	2
	 
	2

	7
	Bài 7: Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Xã Hội 
	2
	 
	2

	8
	Bài 8: Một Số Hiểu Biết Về An Ninh Mạng
	2
	 
	2

	9
	Bài 9: Đội Ngũ Tiểu Đội
	 
	3
	3

	10
	Bài 10: Thường Thức Phòng Tránh Một Số Loại Bom, Mìn, Đạn, Vũ Khí Hoá Học, Vũ Khí Công Nghệ Cao, Thiên Tai, Dịch Bệnh Và Cháy Nổ
	3
	 
	3

	11
	Bài 11: Các Tư Thế Động Tác Cơ Bản Vận Dụng Trong Chiến Đấu
	 
	3
	3

	12
	Bài 12: Một Số Nội Dung Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Và Điểu Lệnh Công An Nhân Dân
	2
	 
	2

	13
	Kiểm tra
	4
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	20
	15
	35


	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2022 – 2023
	

	 (Thực hiện học 1 tiết/tuần theo chương trình SGK mới của b ộ giáo dục và đào tạo 2022).
	

	      Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.
	

	          Học kỳ I:  18 tuần x 1 tiết = 18 tiết.
	

	          Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết.
	

	 KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GDQP&AN KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2022 - 2023.
	

	TT
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng số tiết
	Ghi chú

	
	
	Lý THUYẾT
	Thực Hành
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Và Trách Nhiệm Của Học Sinh.
	4
	 
	4
	SGK hiện hành

	2
	Bài 2: Giới Thiệu Súng Tiểu Liên AK Và Súng Trường CKC.
	1
	4
	5
	SGK hiện hành

	3
	Bài 3: Kĩ Thuật Sử Dụng Lựu Đạn.
	1
	4
	5
	SGK hiện hành

	4
	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương + Băng Nẹp.
	1
	3
	4
	SGK hiện hành

	5
	Bài 5: Công Tác Phòng Không Nhân Dân
	3
	 
	3
	Thông tư 02

	6
	Bài 6: Các Tư Thế, Động Tác Cơ Bản Vận Động Trên Chiến Trường.
	 
	6
	6
	Thông tư 02

	7
	Bài 7: Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia.
	4
	 
	4
	SGK hiện hành

	8
	KIỂM TRA
	1
	3
	4
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	15
	20
	35
	 

	
	 (Thực hiện theo văn bản 3504/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh)
	
	
	
	


	

	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDQP-AN KHỐI LỚP 12

NĂM HỌC 2022 – 2023

(Thực hiện học 1 tiết/tuần theo chương trình SGK mới của b ộ giáo dục và đào tạo 2022).

Thời gian học cả năm:  35 tuần x 1 tiết = 35 tiết.
Học kỳ I:  18 tuần x 2 tiết = 36 tiết.
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GDQP&AN KHỐI LỚP 12



	TT
	Nội dung/Tên bài học
	Số tiết
	Tổng số tiết
	Ghi chú

	
	
	Lý THUYẾT
	Thực Hành
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	-              Bài 1: Một số hiểu biết về Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân.
	4
	 
	4
	SGK hiện hành

	2
	-              Bài 2: Luật sỹ quan Quân đội nhân dân và luật sỹ quan Công an nhân dân việt nam.
	4
	 
	4
	SGK hiện hành

	3
	-              Bài 3: Tổ chức Quân đội nhân dân và tổ chức công an nhân dân việt nam.
	3
	 
	3
	SGK hiện hành

	4
	-              Bài 4: Công tác tuyển sinh đào tạo trong các trường quân đội nhân dân và công an nhân dân.
	2
	 
	2
	SGK hiện hành

	5
	-              Bài 5: Lợi dụng địa hình địa vật + các tư thế vận động trong chiến đấu,
	1
	3
	4
	SGK hiện hành

	6
	-              Bài 6: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
	3
	 
	3
	SGK hiện hành

	7
	-              Bài 7: Truyền thống đánh giặc của quân và dân TPHCM trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ.
	4
	 
	4
	Thông tư 02

	8
	-              Bài 8: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1
	7
	8
	Thông tư 02

	9
	-              Kiểm tra:
	2
	2
	4
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	24
	12
	36
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 (Thực hiện theo văn bản 3504/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh)


	TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
	
	
	

	TỔ:
	  GDQP-AN                 MÔN GDQP-AN   
	
	
	

	KHỐI: 10

	KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH
	NĂM HỌC: 2022 - 2023

	Tuần
	Thứ tự tiết / tuần
	Nội dung/kiến thức
	Tên chủ đề
	Nội dung thuộc
	Hình thức
	Ghi chú

	1
	1
	​    Lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân.
	Bài 1: Lịch Sử Truyền Thống Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	2
	2
	​    Lịch sử truyền thống của Công an nhân dân; Dân Quân Tự vệ.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	3
	3
	​    Luật Giáo dục và Quốc phòng Việt Nam.
	Bài 2: Nội Dung Cơ Bản Một Số Luật Về Quốc Phòng Và An Ninh Việt Nam.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	4
	4
	​    Luật Sỹ quan QĐND Việt Nam, Luật Sỹ quan CAND Việt Nam, một số luật GDQP&AN khác.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	5
	5
	​    Khái niệm phân loại ma tuý.
	Bài 5: Ma Tuý, Tác Hại Của Ma Tuý
	TT 32
	Trên lớp
	 

	6
	6
	​    Các chất ma tuý thường gặp; trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	7
	7
	​     Kiểm tra định kỳ.
	Kiểm tra định kỳ.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	8
	8
	​    Lý thuyết băng bó cứu thương (băng bàn tay/bàn chân).
	Bài 4: Kỹ Thuật Cấp Cứu Và Chuyển Thương.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	9
	9
	​    Thực hành băng bó cứu thương (băng bàn tay/bàn chân; băng cẳng tay/cẳng chân).
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	10
	10
	​    Thực hành băng bó cứu thương (băng trán/băng đầu).
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	11
	11
	​    Thực hành băng bó cứu thương (ôn tập, thục luyện các kiểu băng đã học).
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	12
	12
	​    Động tác nghỉ nghiêm chào khi không đội mũ; động tác quay các hướng.
	Bài 3: Đội Ngũ Từng Người Không Có Súng.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	13
	13
	​    Động tác tiến lùi. qua phải/trái, ngồi xuống đứng dậy dậm chân.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	14
	14
	​    Động tác đi đều, đổi chân trong khi đi, động tác chạy đều.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	15
	15
	​    Luyện tập bài đội ngũ từng người không có súng.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	16
	16
	​    Kiểm tra cuối kỳ 1.
	Kiểm tra cuối kỳ 1.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	17
	17
	​    Nhận thức chung về luật giao thông
	Bài 6: Phòng, Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Trật Tự An Toàn Giao Thông
	TT 32
	Trên lớp
	 

	18
	18
	​    Trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ luật giao thông đường bộ
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	19
	19
	​    Tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
	Bài 7: Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Xã Hội
	TT 32
	Trên lớp
	 

	20
	20
	​    Nhiệm vụ của công dân và bảo vệ trật tự an toàn xã hội; Trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	21
	21
	​    Hiểu biết về an ninh mạng, luật an ninh mạng
	Bài 8: Một Số Hiểu Biết Về An Ninh Mạng
	TT 32
	Trên lớp
	 

	22
	22
	​    Bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng, trách nhiệm của học sinh khi tham gia mạng xã hội.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	23
	23
	​    Phòng tránh bom mìn và các vật vật liệu nổ, vũ khí công nghệ cao.
	Bài 10: Thường Thức Phòng Tránh Một Số Loại Bom, Mìn, Đạn, Vũ Khí Hoá Học, Vũ Khí Công Nghệ Cao, Thiên Tai, Dịch Bệnh Và Cháy Nổ
	TT 32
	Trên lớp
	 

	24
	24
	​    Phòng chống thiên tai dịch bệnh và cháy nổ
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	25
	25
	​    Phòng chống thiên tai dịch bệnh và cháy nổ (tiếp theo)
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	26
	26
	​    Kiểm Tra Định Kỳ.
	Kiểm Tra Định Kỳ.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	27
	27
	​    Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lý bộ đội
	Bài 12: Một Số Nội Dung Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Và Điểu Lệnh Công An Nhân Dân.
	TT 32
	Trên lớp
	 

	28
	28
	​    Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lý công an nhân dân
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	29
	29
	​    Đội ngũ tiểu đội 1 hàng ngang, đội ngũ tiểu đội 2 hàng ngang
	Bài 9: Đội Ngũ Tiểu Đội
	TT 32
	Trên lớp
	 

	30
	30
	​    Đội ngũ tiểu đội 1 hàng dọc, đội ngũ tiểu đội 2 hàng dọc
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	31
	31
	​    Đội ngũ tiểu đội (ôn tập thục luyện bài đội ngũ tiểu đội)
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	32
	32
	​    Động tác đi khom, chạy khom, bò cao.
	Bài 11: Các Tư Thế Động Tác Cơ Bản Vận Dụng Trong Chiến Đấu
	TT 32
	Trên lớp
	 

	33
	33
	​    Động tác lê cao, lê thấp.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	34
	34
	​    Động tác trườn.
	
	TT 32
	Trên lớp
	 

	35
	35
	​    Kiểm Tra Cuối Kỳ 2
	Kiểm Tra Cuối Kỳ 2
	TT 32
	Trên lớp
	 

	36
	36
	Ôn tập - luyện tập 
	 
	 
	 
	 


	KHỐI: 11
	KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH
	NĂM HỌC: 2022- 2023

	Tuần
	Thứ tự tiết / tuần
	Nội dung/kiến thức
	Tên chủ đề
	Nội dung thuộc
	Hình thức
	Ghi chú

	1
	1
	I. Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân
	Bài 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	2
	2
	II.Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới.
	Bài 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	3
	3
	I. Sự cần thiết ban hành luật NVQS
	Bài 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	4
	4
	II.1.Giới thiệu khái quát về luật
	Bài 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	5
	5
	II.2.Nội dung cơ bản của luật NVQS
	Bài 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	6
	6
	II.3.Trách nhiệm của học sinh
	Bài 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	7
	7
	I.Lãnh thổ quốc gia 
	Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	8
	8
	II.1.Sự hình thành - 2.Khái niệm Biên giới quốc gia
	Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	9
	9
	II.3.Xác định biên giới quốc gia
	Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	10
	10
	III.Bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	11
	11
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	12
	12
	I.Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam
	Bài: 4 Kĩ thuật sử dụng lựu đạn  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	13
	13
	II.Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn - III.Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn 
	Bài: 4 Kĩ thuật sử dụng lựu đạn  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	14
	14
	IV.Ném lựu đạn trúng đích - Luyện tập tổng hợp
	Bài: 4 Kĩ thuật sử dụng lựu đạn  
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	15
	15
	ÔN TẬP 
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	16
	16
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ I
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ I
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	17
	17
	KIỂM TRA HỌC KỲ
	Kiểm tra học kỳ I
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	18
	18
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ I
	Kiểm tra học kỳ I
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	19
	19
	TRẢ BÀI : DẠY BÙ 
	TRẢ BÀI : DẠY BÙ 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	20
	20
	I.Súng tiểu liên AK
	Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	21
	21
	II. Súng trường CKC 
	Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	22
	22
	II.5.Tháo và lắp súng thông thường - III.Quy tắc sử dụng và bảo quản súng,đạn 
	Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	23
	23
	Luyện tập tổng hợp
	Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	24
	24
	Luyện tập tổng hợp
	Bài: 5  Giới thiệu súng  tiểu liên  AK và súng trường CKC
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	25
	25
	I.Cầm máu tạm thời
	Bài: 6 : Kĩ thuật cấp cứu chuyển  thương
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	26
	26
	II.Cố định tạm thời xương gãy 
	Bài: 6 : Kĩ thuật cấp cứu chuyển  thương
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	27
	27
	III.Hô hấp nhân tạo 
	Bài: 6 : Kĩ thuật cấp cứu chuyển  thương
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	28
	28
	IV.Kĩ thuật chuyển thương
	Bài: 6 : Kĩ thuật cấp cứu chuyển  thương
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	29
	29
	Luyện tập tổng hợp
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	30
	30
	I. Ý nghĩa,yêu cầu - II.1.Động tác đi khom
	Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	31
	31
	II.2.Động tác chạy khom
	Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	32
	32
	II.3.Động tác bò cao
	Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	33
	33
	II.4.Động tác lê
	Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	34
	34
	II.5.Động tác trườn
	Bài: 7  CÁC TƯ THẾ ,  ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	35
	35
	II.6.Động tác vọt tiến
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	36
	36
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	37
	37
	Ôn tập - Kiểm tra học kỳ 
	Kiểm tra học kỳ I
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	38
	38
	DỰ PHÒNG 
	TRẢ BÀI 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 


	KHỐI: 12
	KHUNG TIẾN ĐỘ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH
	NĂM HỌC: 2022 - 2023

	Tuần
	Thứ tự tiết / tuần
	Nội dung/kiến thức
	Tên chủ đề
	Nội dung thuộc
	Hình thức
	Ghi chú

	1
	1
	1.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	1
	2
	2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới 
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	2
	3
	2. d.Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân.
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	2
	4
	2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới (d,
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	3
	5
	3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 
	BÀI 1 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	3
	6
	I. Quân đội nhân dân Việt Nam (1.2)
	BÀI 2: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	4
	7
	I.3.Quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam:
	BÀI 2: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	4
	8
	II.Công an nhân dân Việt Nam
	BÀI 2: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	5
	9
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	KIỂM TRA 1 TIẾT 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	5
	10
	I. Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự
	BÀI 3:  NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
	Chính khóa (QĐ 16)
	Trên lớp
	 

	6
	11
	II. Nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo
	BÀI 3:  NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
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